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TRƢỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG   NH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Khoa Luật  Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc 

  

 

CHƢƠNG TR NH Đ O TẠO 

Trình độ đào tạo: Đại học Ngành: Giáo dục tiểu học Mã số: 7140202 
 

ĐỀ CƢƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

 

1. Thông tin chung 
 

1.1. Tên học phần: Đạo đức và phƣơng 

pháp giáo dục đạo đức ở tiểu học 
1.2. Tên ti ng Anh: Ethics and ethical 

education methods in elementary 

schools 

     Mã học phần: MLDDTH.045      Số t n ch : 02 

1.5. Phân bố thời gian:    

- Lý thuyết:     22 tiết 

- Thực hành: 8 tiết (8 x 2 = 16 tiết) 

- Tự học:       60 tiết 

1.6. Các giảng viên phụ trách học 

phần: 
 

- Giảng viên phụ trách chính:   ThS. Phan Thị Thu Hà 

- Danh sách giảng viên cùng giảng dạy: ThS. Lƣơng Thị Lan Huệ 

ThS. Nguyễn Thị Nhƣ Nguyệt 

1.7. Điều kiện tham gia học phần:  

- Học phần tiên quyết: Không  

- Học phần học trƣớc: Không  

- Học phần song hành: Không  

 

2  Mục tiêu 

2    Mục tiêu chung 

Học phần Đạo đức và phương pháp giáo dục đạo đức ở Tiểu học bao gồm: Một 

số vấn đề cơ bản về đạo đức; Đạo đức học là một khoa học; Vị trí, mục tiêu, đặc điểm 

môn Đạo đức; Nội dung môn Đạo đức; Phương pháp, phương tiện giáo dục đạo đức và 

dạy học môn Đạo đức; Hình thức tổ chức dạy học môn Đạo đức; Kiểm tra và đánh giá 

kết quả học tập môn Đạo đức. 
2 2  Mục tiêu cụ thể 

2 2    Về ki n thức 

Trang bị cho sinh viên hệ thống kiến thức cơ bản về đạo đức, chƣơng trình môn 

đạo đức ở tiểu học và các phƣơng pháp, thiết kế bài giảng đạo đức theo định hƣớng phát 

triển năng lực học sinh 

2 2 2  Về kỹ năng 

Thông qua nội dung các chƣơng giúp sinh viên hình thành, rèn luyện, phát triển 

các kỹ năng phân tích chƣơng trình, ỹ năng thiết kế bài giảng, kỹ năng thuyết trình, dẫn 
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dắt vấn đề, kỹ năng vận dụng các phƣơng pháp và hình thức giáo dục đạo đức cho học 

sinh tiểu học sau này. 

2 2    Về thái độ, năng lực tự chủ và trách nhiệm 

Giáo dục cho ngƣời học ý thức sống theo chu n mực đạo đức.   i đắp t nh yêu 

đối với đạo đức và trách nhiệm  nhiệt huyết c a ngƣời học trong việc giáo dục và tự giáo 

dục đạo đức trong cuộc sống hàng ngày để trở thành ngƣời thầy giáo có đức có tài, sống 

giản dị, mẫu mực, làm gƣơng cho học sinh sau này. Đ ng thời, nâng cao ý thức vận dụng 

các phƣơng pháp và hình thức giáo dục đạo đức phù hợp trong quá trình giảng dạy trong 

tƣơng lai. 

 

   Chuẩn đầu ra (CLO) 

 ảng    Chuẩn đầu ra của HP 

Sau khi học xong học phần  SV có khả năng: 
Ký 

hiệu 

CLO 

Nội dung CLO 

CLO1 

Sinh viên ghi nhớ  hiểu đƣợc các kiến thức cơ bản về đạo đức  tâm sinh lý học 

sinh tiểu học  các phƣơng pháp dạy học đạo đức ở tiểu học theo định hƣớng phát 

triển năng lực ngƣời học. 

CLO2 

Sinh viên phân tích  đánh giá đƣợc nội dung chƣơng tr nh môn đạo đức ở tiểu học. 

Hiểu biết sâu sắc về vị trí  mục tiêu  sự cần thiết c a môn đạo đức ở tiểu học  các 

phƣơng tiện  cách thức kiểm tra  đánh giá môn học. 

CLO3 
Sinh viên áp dụng đƣợc kiến thức đã học  kiến thức liên ngành vào việc nghiên 

cứu  học tập môn học 

CLO4 

Sinh viên có kỹ năng vận dụng kiến thức đã học vào dạy học thực tiễn. Có kỹ 

năng thiết kế bài giảng và thực hành giảng dạy tốt. 

CLO5 
Sinh viên có kỹ năng giải quyết vấn đề  làm việc nhóm  tr nh bày vấn đề  kỹ năng 

phản biện  tự nghiên cứu các nội dung về việc giáo dục đạo đức ở trƣờng tiểu học. 

CLO6 
Sinh viên có ph m chất đạo đức tốt đẹp là tấm gƣơng mẫu mực trong cuộc sống. 

Yêu thƣơng  tƣơng trợ, tích cực tham gia các hoạt động xã hội.  

CLO7 Có ý thức tự ch   ch  động trong học tập, có tác phong đạo đức nhà giáo. 

   Mối liên hệ gi a chuẩn đầu ra học phần (CLO) và chuẩn đầu ra chƣơng trình đào 

tạo (PLO)  

Mức độ đóng góp  h  trợ c a CLO để đạt đƣợc PLO đƣợc xác định cụ thể qua bảng 

sau: 

 ảng 2  Mối liên hệ gi a CLO và PLO 

PLO (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 

CLO1 I         I   

CLO2  R     R      
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CLO3     M      M  

CLO4 R  R   M       

CLO5         R  R  

CLO6  R   M        

CLO7   R   M   M  M  

Tổng 

hợp 

học 

phần 

R  R  M M R I 

 

R M 

  

R 

    c       mức g ớ  t  ệu/bắt đầu; R  mức nâng cao  ơn mức bắt đầu, có n  ều cơ  ộ  được t ực 

 àn , t í ng  ệm, t ực tế,…; M  mức t uần t ục/t ông   ểu; A   ỗ trợ tố  đa v ệc đạt được PLO, cần 

được t u t ập m n  c ứng để đán  g á CĐR CTĐT. 

 

5  Đánh giá 

a. P ương p áp,  ìn  t ức k ểm tra - đán  g á  
 ảng    Phƣơng pháp, hình thức kiểm tra - đánh giá k t quả học tập của SV 

 

Thành 

phần  

đánh 

giá 

Trọng 

số 

 ài đánh giá Trọng số 

con 

Rubric 

(đánh 

dấu X 

n u có) 

Lquan 

đ n CĐR 

nào ở 

bảng     

Hƣ ng 

d n 

phƣơng 

pháp 

đánh giá 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

 

 1. 

Chuyên 

cần  thái 

độ 

(CCTĐ) 

5% 

 

- Đánh giá tất cả các 

bài từ Chƣơng 1 đến 

Chƣơng 5 

- Đánh giá theo tiêu chí 

sau: 

+ Tham gia đầy đ , 

tích cực chu n bị bài  

+ Tham gia các hoạt 

động trong giờ học 

+ Hoàn thành bài tập 

theo yêu cầu c a giảng 

viên 

 

 

X CLO1; 

CLO2; 

CLO3; 

CLO4; 

CLO5; 

CLO6, 

CL07 

Quan sát, 

theo dõi, 

điểm 

danh 

A2. 

Kiểm tra 

thƣờng 

xuyên 

(KTTX) 

35% 
 

 

 

A2.1. Tuần 10 

 Chƣơng 1. Một số 

vấn đề cơ bản về đạo 

đức 

Chƣơng 2: Đạo đức 

là một khoa học 

Chƣơng 3: Môn Đạo 

đức ở tiểu học 

 

30% 

 

X CLO1; 

CLO2; 

CLO3; 

CLO4. 

 

 

 

 

 

 

 

Kiểm tra 

viết (cá 

nhân) 

Thực 

hành dạy 
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 2.2. Tuần 14 

Chƣơng 4: Phƣơng 

pháp giáo dục đạo 

đức ở tiểu học 

Chƣơng 5. Phƣơng 

pháp  phƣơng tiện 

dạy học và h nh thức 

kiểm tra đánh giá kết 

quả học tập môn đạo 

đức ở tiểu học  

30% X CLO1; 

CLO2; 

CLO3; 

CLO4; 

CLO5; 

CLO6, 

CLO7 

 

học (cá 

nhân 

hoặc 

nhóm) 

 

- Thi tự 

luận 

- Thi vấn 

đáp 

Đánh giá toàn bộ nội 

dung chƣơng tr nh (4 

chƣơng) 

   CLO1; 

CLO2; 

CLO3; 

CLO4; 

CLO5; 

CLO6, 

CLO7 

A3. 

Đánh giá 

cuối kỳ 

60% 

Đánh giá toàn bộ nội 

dung chƣơng tr nh  

(3 chƣơng) 

 

 

100% 

 CLO 1 

CLO 2 

CLO 3 

CLO 4 

CLO 5 

CLO 6 

 

- Thi tự 

luận 

- Thi vấn 

đáp 

                            

S n  v  n p    t am dự    0   ố bu   c a  P. Nếu ng    20   ố bu    ẽ k ông 

được dự t   kết t  c  P. 

6 K  hoạch và nội dung giảng dạy  

 ảng    K  hoạch và nội dung giảng dạy theo tuần 

Tuần

/ 

 uổi  

(2 

tiết/b) 

Các nội dung 

cơ bản của bài 

học (chƣơng) 

(đ n   số) 

Số 

ti t 

(LT/

BT) 

CĐR của bài học 

(chƣơng)/ chủ đề 

Lquan 

đ n 

CĐR 

nào ở 

bảng 

4.1 

PP giảng 

dạy, tài  

liệu và 

cở sở vật 

chất, 

thi t bị 

cần 

thi tđể 

đạt CĐR 

Hoạt động 

học của 

SV(*) 

Tên 

bài 

 đánh 

giá 

(ở cột 

3 

bảng 

5.1 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 
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1 

 CHƢƠNG 1  

MỘT SỐ VẤN 

ĐỀ CƠ  ẢN 

VỀ ĐẠO ĐỨC 

1.1  Khái niệm 

đạo đức 

1.2  Chức năng 

c a đạo đức 

1.3  Những 

ph m chất đạo 

đức cơ bản c a 

con ngƣời Việt 

Nam 

(02

LT) 

1.1 - Hiểu đƣợc 

sự khác biệt giữa 

đạo đức và đạo 

đức học; Ngu n 

gốc  chức năng 

c a đạo đức. 

1.2 Phân tích 

đƣợc các ph m 

chất đạo đức c a 

con ngƣời Việt 

Nam. 

 

CLO1 

CLO2,C

L03;CL

O4 

 

 

 

- GV sử 

dụng tài 

liệu [1]  

máy tính 

và 

projector 

để hƣớng 

dẫn 

Hình 

thức: Lên 

lớp  trải 

nghiệm 

Phƣơng 

pháp: 

Thuyết 

trình nêu 

vấn đề   

thực 

hành; hỏi 

đáp  tự 

học 

Phần chu n 

bị ở nhà: 

 - Đọc trƣớc 

nội dung bài 

học 

 Phần chu n 

bị trên lớp:  

*  ài tập:  

- Đóng vai 

giáo viên 

lên lớp giao 

tiếp với lớp 

học (5 

phút)/sv 
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1.3 Những 

ph m chất đạo 

đức cơ bản c a 

con ngƣời Việt 

Nam  (tiếp) 

CHƢƠNG 2  

ĐẠO ĐỨC LÀ 

MỘT KHOA 

HỌC  

2.1. Đối tƣợng 

c a Đạo đức 

học 

2.2. Một số 

phạm trù cơ 

bản c a Đạo 

đức học 

(02

LT) 

2.1 Hiểu bi t  đối 

tƣợng nghiên cứu 

c a Đạo đức học. 

2.2 Trình bày 

đƣợc các phạm 

trù cơ bản c a 

đạo đức 

CLO1; 

CLO2; 

CLO3; 

CLO4; 

CLO5; 

CLO6, 

CLO7 

Phƣơng 

pháp hỏi 

đáp  

phƣơng 

pháp 

thuyết 

trình, bài 

tập 

nhóm, 

đàm 

thoại 

Phần chu n 

bị ở nhà: 

-  Đọc trƣớc 

tài liệu 

Phần chu n 

bị trên lớp: 

- ài tập: 

Thuyết tr nh 

về một số 

phạm trù 

đạo đức học 

 

3 

2.2. Một số 

phạm trù cơ 

bản c a Đạo 

đức học (tiếp) 

(02 

LT) 

3.1 Trình bày, 

phân tích đƣợc 

vị trí môn Đạo 

đức ở tiểu học. 

 

CLO3; 

CLO4; 

CLO5; 

CLO6; 

CLO7 

Phƣơng 

pháp 

quan sát; 

phân 

tích; 

phƣơng 

Phần chu n 

bị ở nhà:  

- Sách Đạo 

đức từ lớp 1 

đến lớp 5. 

- Đọc  
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CHƢƠNG 3  

MÔN ĐẠO 

ĐỨC Ở TIỂU 

HỌC  

3.1. Vị trí môn 

Đạo đức ở tiểu 

học 

 

pháp 

hình 

mẫu; 

thuyết 

tr nh  hỏi 

đáp 

nghiên cứu 

trƣớc nội 

dung bài 

học. 

Phần chu n 

bị trên lớp:  

- Quan sát, 

ghi chép, 

trao đổi  

nhận xét 

phần thực 

hành c a 

bạn. 

4 

3.2. Mục tiêu 

môn Đạo đức 

3.3. Đặc điểm 

môn Đạo đức 

3.4  Nội dung 

chƣơng tr nh 

môn đạo đức ở 

tiểu học 

 

 

(2 

LT) 

3.2 Nêu đƣợc 

mục tiêu chƣơng 

tr nh môn Đạo 

đức ở tiểu học. 

3.3, 3.4. Hiểu 

đƣợc đặc điểm 

nội dung môn 

môn Đạo đức ở 

tiểu học 

 

CLO1; 

CLO2; 

CLO3; 

CLO4; 

CLO5; 

CLO6; 

CLO7 

 

- GV sử 

dụng tài 

liệu [1]  

máy tính 

và 

projector 

để hƣớng 

dẫn 

- Phƣơng 

pháp: 

thuyết 

trình nêu 

vấn đề  

phƣơng 

pháp 

nghiên 

cứu tài 

liệu; 

phƣơng 

pháp sơ 

đ  mạng 

nhện. 

 

Phần chu n 

bị bài ở 

nhà:  

- Nghiên 

cứu trƣớc 

nội dung 

chƣơng 

trình môn 

Đạo đức ở 

tiểu học 

Phần chu n 

bị trên lớp: 

 - SV chia 

sẻ thông tin 

về các nội 

dung đã 

nghiên cứu. 

- Phân tích, 

lấy ví dụ 

minh họa 

về mục tiêu 

dạy học 

môn Đạo 

đức. 

A1.1 

 

 

 

 

   CHƢƠNG 4  

PHƢƠNG 

PHÁP GIÁO 

(02 

LT)  

4.1 Trình bày 

đƣợc sự cần thiết 

phải giáo dục đạo 

CLO1; 

CLO2; 

CLO3; 

CLO4; 

Phƣơng 

pháp 

nghiên 

cứu tài 

Phần chu n 

bị ở nhà: 

- Nghiên 

A2.1 
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5 

DỤC ĐẠO 

ĐỨC Ở TIỂU 

HỌC  

4.1 Giáo dục 

đạo đức ở Tiểu 

học 

4.2 Các con 

đƣờng cơ bản 

c a giáo dục 

đạo đức cho 

học sinh Tiểu 

học 

 

 

 

 

 

 

đức cho học sinh 

tiểu học. 

4.2; Phân 

tích,vận dụng 

giáo dục đạo đức 

cho học sinh 

trong môi trƣờng 

giả định. 

 

CLO5; 

CLO6; 

CLO7 

liệu; 

phƣơng 

pháp tiếp 

sức. 

phƣơng 

pháp hỏi 

đáp 

cứu nội 

dung 

chƣơng 

trình, sách 

giáo khoa 

môn Đạo 

đức. 

Phần chu n 

bị trên lớp: 

 ài tập: 

Cá nhân 

sinh viên 

làm việc 

độc lập  

thiết kế 

hoạt động 

giáo dục 

đạo đức 

cho học 

sinh tiểu 

học. 
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  4.3  Phƣơng 

pháp giáo dục 

đạo đức cho 

học sinh Tiểu 

học 

(02 

LT) 

4.3 Hiểu bi t các 

phƣơng pháp giáo 

dục đạo đức. 

Vận dụng các 

phƣơng pháp giáo 

dục đạo đức cụ 

thể. 

 

CLO1; 

CLO2; 

CLO3; 

CLO4; 

CLO5; 

CLO6; 

CLO7 

Phƣơng 

pháp 

hình 

mẫu; 

phƣơng 

pháp 

phân tích, 

so sánh; 

phƣơng 

pháp 

đóng vai; 

trò chơi; 

thảo luận 

Phần chu n 

bị ở nhà: 

- Chu n bị 

câu chuyện 

kể về đạo 

đức.. 

- Chu n bị 

dụng cụ 

trục quan  

tranh ảnh... 

Phần chu n 

bị trên lớp:: 

-  ài tập: 

Trình bày 

phƣơng 
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pháp giáo 

dục đạo 

đức cho 

học sinh; 

- Nhận xét  

rút ra bài 

học kinh 

nghiệm 

trong dạy 

học. 

7 

   CHƢƠNG 5  

PHƢƠNG 

PHÁP, 

PHƢƠNG 

TIỆN DẠY 

HỌC VÀ 

HÌNH THỨC 

KIỂM TRA, 

ĐÁNH GIÁ 

KẾT QUẢ 

HỌC TẬP 

MÔN ĐẠO 

ĐỨC Ở TIỂU 

HỌC 

5.1 Cơ sở lựa 

chọn phƣơng 

pháp dạy học 

môn Đạo đức ở 

Tiểu học 

5.2 Các 

phƣơng pháp 

dạy học môn 

Đạo đức ở Tiểu 

học 

 

(02 

LT) 

5.1 Hiểu bi t 

đƣợc cơ sở lựa 

chọ phƣơng pháp 

dạy học;  

5.2 Phân tích 

đƣợc nội dung 

các phƣơng 

pháp dạy học 

CLO1; 

CLO2; 

CLO3; 

CLO4; 

CLO5; 

CLO6; 

CLO7 

Phƣơng 

pháp 

hình 

mẫu; 

phƣơng 

pháp 

phân tích, 

so sánh; 

phƣơng 

pháp 

đóng vai; 

trò chơi; 

thảo luận 

Phần chu n 

bị ở nhà: 

- T m hiểu 

các phƣơng 

pháp dạy 

học môn 

Đạo đức ở 

tiểu học. 

- Chu n bị 

dụng cụ 

trục quan  

tranh ảnh... 

Phần chu n 

bị trên lớp:: 

- Thuyết 

trình các 

phƣơng 

pháp dạy 

học; 

- Nhận xét  

rút ra bài 

học kinh 

nghiệm 

trong dạy 

học. 

A1 

8 5.2 Các (02 5.2 Vận dụng CLO1; 

CLO2; 
- GV sử Phần chu n  
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phƣơng pháp 

dạy học môn 

Đạo đức ở Tiểu 

học 

 

LT) đƣợc các phƣơng 

pháp dạy học vào 

thực hành một bài 

học cụ thể 

. 

 

CLO3; 

CLO4; 

CLO5; 

CLO6; 

CLO7 

 

dụng tài 

liệu [1]  

máy tính 

và 

projector 

để hƣớng 

dẫn 

- Phƣơng 

pháp: 

thuyết 

trình nêu 

vấn đề  

phƣơng 

pháp 

nghiên 

cứu tài 

liệu; 

phƣơng 

pháp sơ 

đ  mạng 

nhện. 

 

bị bài ở 

nhà:  

- Nghiên 

cứu trƣớc 

nội dung 

các 

phuwong 

pháp 

- Sách giáo 

khoa. 

Phần chu n 

bị trên lớp: 

 - SV chia 

sẻ thông tin 

về các nội 

dung đã 

nghiên cứu. 

- Phân tích, 

lấy ví dụ 

minh họa 

về phƣơng 

pháp dạy 

học môn 

Đạo đức. 

9 

5.3 Sử dụng 

phƣơng tiện 

dạy học môn 

Đạo đức ở Tiểu 

học 

 

(02 

LT) 

5.3 Hiểu bi t, sử 

dụng đƣợc các 

phƣơng tiện dạy 

học hiện đại;  

 

CLO1; 

CLO2; 

CLO3; 

CLO4; 

CLO5; 

CLO6; 

CLO7 

Phƣơng 

pháp 

nghiên 

cứu tài 

liệu;phƣơ

ng pháp 

tổng hợp; 

so sánh; 

phƣơng 

pháp tiếp 

sức. 

phƣơng 

pháp hỏi 

đáp 

Phần chu n 

bị ở nhà: 

- Một số 

phƣơng 

tiện  dụng 

cụ dạy học 

môn Đạo 

đức. 

Phần chu n 

bị trên lớp: 

- Cá nhân 

sinh viên 
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làm việc 

độc lập  sử 

dụng 

phƣơng 

tiện dạy 

học hiện 

đại. 

10 

 5.4 Kiểm tra, 

đánh giá trong 

dạy học môn 

Đạo đức 

 

(02

LT)  

5.2 Cập nhật 

đƣợc các văn bản 

hƣớng dẫn về 

kiểm tra đánh giá 

ở tiểu học. 

  

CLO1; 

CLO2; 

CLO3; 

CLO4; 

CLO5; 

CLO6; 

CLO7 

Phƣơng 

pháp 

hình 

mẫu; 

phƣơng 

pháp 

phân tích, 

so sánh; 

phƣơng 

pháp trò 

chơi; 

đóng vai; 

thảo luận. 

Phần chu n 

bị ở nhà: 

- Soạn bài 

dạy học 

gheo phân 

công hoặc 

tự chọn. 

- Chu n bị 

dụng cụ 

trực quan  

tranh ảnh  

tƣ liệu... 

Phần chu n 

bị trên lớp:: 

- Chia sẻ 

thông tin 

nghiên cứu 

đƣợc về các 

Thông tƣ 

hƣớng dẫn 

kiểm tra  

đánh giá ở 

tiểu học. 

 

 

11 

5.4 Kiểm tra, 

đánh giá trong 

dạy học môn 

Đạo đức 

(02 

LT) 

5.4 Vận dụng 

đƣợc vào kiểm tra 

đánh giá môn 

Đạo đức ở tiểu 

học 

CLO1; 

CLO2; 

CLO3; 

CLO4; 

CLO5; 

CLO6; 

CLO7 

phƣơng 

pháp 

phân tích, 

so sánh; 

phƣơng 

pháp trò 

chơi; 

Phần chu n 

bị ở nhà: 

- Soạn một 

số câu hỏi  

đề kiểm tra. 
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đóng vai; 

thảo luận. 
Phần chu n 

bị trên lớp:: 

- Xây dựng 

đề đề kiểm 

tra.; 

- Nhận xét  

rút ra bài 

học kinh 

nghiệm 

trong ra đề  

đánh giá 

học sinh. 

12 

5.5  Thực hành 

dạy học 

2 

TH 

5.5 Vận dụng lý 

thuyết vào dạy 

học 

CLO1; 

CLO2; 

CLO3; 

CLO4; 

CLO5; 

CLO6; 

CLO7 

 Phần chu n 

bị ở nhà: 

- Soạn giáo 

án. 

Phần chu n 

bị trên lớp:: 

- Thực 

hành dạy 

học 

- Nhận xét  

rút ra bài 

học kinh 

nghiệm 

trong dạy 

học. 

 

13 

5.5  Thực hành 

dạy học 

2 

TH 

5.5 Vận dụng lý 

thuyết vào dạy 

học 

CLO1; 

CLO2; 

CLO3; 

CLO4; 

CLO5; 

CLO6; 

CLO7 

 Phần chu n 

bị ở nhà: 

- Soạn giáo 

án. 

Phần chu n 

bị trên lớp:: 

- Thực 

hành dạy 

học 
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- Nhận xét  

rút ra bài 

học kinh 

nghiệm 

trong dạy 

học. 

14 

5.5  Thực hành 

dạy học 

2 

TH 

5.5 Vận dụng lý 

thuyết vào dạy 

học 

CLO1; 

CLO2; 

CLO3; 

CLO4; 

CLO5; 

CLO6; 

CLO7 

 Phần chu n 

bị ở nhà: 

- Soạn giáo 

án. 

Phần chu n 

bị trên lớp:: 

- Thực 

hành dạy 

học 

- Nhận xét  

rút ra bài 

học kinh 

nghiệm 

trong dạy 

học. 

A2 

15 

5.5  Thực hành 

dạy học 

2 

TH 

5.5 Vận dụng lý 

thuyết vào dạy 

học 

CLO1; 

CLO2; 

CLO3; 

CLO4; 

CLO5; 

CLO6; 

CLO7 

 Phần chu n 

bị ở nhà: 

- Soạn giáo 

án. 

Phần chu n 

bị trên lớp:: 

- Thực 

hành dạy 

học 

- Nhận xét  

rút ra bài 

học kinh 

nghiệm 

trong dạy 

học. 
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Theo 

lịch 

thi 

Kiểm tra cuối k   -  Ghi nh  đƣợc 

nội hàm khái 

niệm phƣơng 

pháp dạy học; 

bi t đƣợc cách 

thức tổ chức lớp 

học  thiết kế bài 

giảng. 

- Phân t ch, đánh 

giá đƣợc các 

phƣơng pháp dạy 

học cụ thể trên hai 

góc  độ ƣu điểm  

hạn chế. 

- Thi t k  đƣợc 
kế hoạch dạy học. 

- Có tố chất, kĩ 

năng dạy học. 

CL01 

đến 

CLO7 

Viết hoặc  

thực 

hành  vấn 

đáp 

Nội dung thi 

bao trùm các 

chƣơng đã 

học. 

A3 

7  Học liệu 

 ảng 5  Sách, giáo trình, tài liệu tham khảo 

TT Tên tác giả 
Năm 

XB 

Tên sách, giáo trình, 

tên bài báo, văn bản 

NX , tên tạp ch / 

nơi ban hành V  

 Giáo trình chính 

1 
Lƣơng Thị Lan Huệ 

2020 Phƣơng pháp giáo dục 

đạo đức ở tiểu học 

Lƣu hành nội bộ  Trƣờng 

Đại học Quảng   nh. 

2 Hà Nhật Thăng 2006 Đạo đức và phƣơng 

pháp giáo dục đạo đức ở 

Tiểu học 

NX  Giáo dục  HN 

 

3 Hà Nhật Thăng  2001 Đạo đức và phƣơng 

pháp giảng dạy 

NX  Giáo dục 

 Sách, giáo trình tham khảo 

1 
Nguyễn Nghĩa Dân 1998 Đổi mới phƣơng pháp 

dạy học môn Đạo đức 

và Giáo dục công dân 

NX  Giáo dục Việt Nam. 

 

2 

 
PGS.TS Nguyễn Hữu 

Hợp 

2008 Giáo tr nh Đạo đức và 

Phƣơng pháp dạy học 

môn Đạo đức ở Tiểu 

học 

NX  Đại học Sƣ phạm Hà Nội. 

3 

 

 ộ Giáo dục và Đào tạo 2010 Sác  g áo k oa Đạo đức 

lớp 1,2,3,4,5 

NX  Giáo dục  Hà Nội 

 

8  Cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy 

 ảng 6  Cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy 

 

TT 

Tên giảng đƣờng, 

PTN, xƣởng, cơ sở 

Danh mục trang thi t bị, phần mềm 

ch nh phục vụ TN,TH 

Phục vụ cho nội dung 

 ài học/Chƣơng  
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TH Tên thi t bị, dụng cụ, 

phần mềm,… 

Số lƣợng  

1 Giảng đƣờng    C  ảng  phấn  máy chiếu 12 Chƣơng 1 đến chƣơng 5 

 
9  Rubric đánh giá 

Rubric  : Chuyên cần (Class Attendace) 

Tiêu chí 

đánh giá 

Mức độ đạt chuẩn quy định Trọng 

số 

MỨC F 

(0-3.9) 

MỨC D 

(4.0-5.4) 

MỨC C 

(5.5-6.9) 

MỨC   

(7.0-8.4) 

MỨC A 

(8.5-10)  

Chuyên 

cần 
Đi học < 40% 

40% <= Đi học 

< 55% 

55% <= Đi học < 

70% 

70% <= Đi học < 

85% 
Đi học >=85% 60% 

Đóng góp 

tại lớp 

Không tham gia 

hoạt động g  tại 

lớp 

Hiếm khi tham 

gia phát biểu  

đóng góp cho 

bài học tại lớp. 

Đóng góp 

không hiệu 

quả. 

Thỉnh thoảng 

tham gia phát 

biểu  trao đổi ý 

kiến tại lớp. Phát 

biểu ít khi có 

hiệu quả. 

Thƣờng xuyên phát 

biểu và trao đổi ý 

kiến liên quan đến 

bài học. Các đóng 

góp cho bài học 

thƣờng hiệu quả. 

Tham gia tích cực 

các hoạt động tại 

lớp: phát biểu  trao 

đổi ý kiến liên quan 

đến bài học. Các 

đóng góp rất hiệu 

quả. 

40% 

Rubric 2:  ài tập (Work Assigment) 

Tiêu chí 

đánh giá 

Mức độ đạt chuẩn quy định 
Trọng 

số 

MỨC F 

(0-3.9) 

MỨC D 

(4.0-5.4) 

MỨC C 

(5.5-6.9) 

MỨC   

(7.0-8.4) 

MỨC A 

(8.5-10) 
 

Nộp bài tập 

Không nộp bài tập 

hoặc hoàn thành 

<30% khối lƣợng 

công việc đƣợc 

giao 

Nộp bài tập hoàn 

thành <50% khối 

lƣợng công việc 

đƣợc giao. Chƣa 

đúng thời gian 

quy định. 

Nộp bài tập hoàn 

thành <70% khối 

lƣợng công việc 

đƣợc giao. Một 

số bài tập nộp 

chƣa đúng thời 

gian quy định. 

Nộp bài tập hoàn 

thành <90% khối 

lƣợng công việc 

đƣợc giao. Hầu 

hết bài tập nộp 

đúng thời gian 

quy định. 

Nộp bài tập đầy đ  

>=90% số lƣợng 

đƣợc giao). Đúng 

thời gian quy 

định. 

20% 

Trình bày 

bài tập 
Kém Còn rất nhiều l i Còn nhiều l i Tƣơng đối tốt Rất tốt 30% 

Nội dung bài 

tập 
Không có bài tập 

Nội dung bài tập 

không đầy đ   

một số không 

đúng theo yêu 

cầu nhiệm vụ. 

Nội dung bài tập 

đầy đ   đúng với 

yêu cầu nhiệm vụ 

nhƣng chƣa hợp 

lý. Còn một số 

sai sót. 

Nội dung bài tập 

đầy đ   hợp lý  

đúng theo yêu 

cầu nhiệm vụ. 

Nội dung đúng  

rõ ràng. 

Nội dung bài tập 

đầy đ   hợp lý  

đúng theo yêu cầu 

nhiệm vụ. Tính 

toán logic  chi tiết 

và rõ ràng, hoàn 

toàn hợp lý. 

50% 

Rubric  : Thuy t trình (Oral Presentation) 

Tiêu chí 

đánh giá 

Mức độ đạt chuẩn quy định 

Trọng 

số MỨC F 

(0-3.9) 

MỨC D 

(4.0-5.4) 

MỨC C 

(5.5-6.9) 

MỨC   

(7.0-8.4) 

MỨC A 

(8.5-10) 

Nội dung 

báo cáo 

Không có nội 

dung hoặc nội 

dung không 

phù hợp với 

yêu cầu. 

Nội dung chƣa 

phù hợp vớiyêu 

cầu  h nh ảnh và 

giải thích chƣa rõ 

ràng. 

Nội dung phù hợp 

với yêu cầu. 

Sử dụng thuật ngữ 

chƣa tốt. H nh ảnh 

minh họa  tr nh bày 

còn hạn chế. 

Nội dung phù hợp 

với yêu cầu. Sử dụng 

thuật ngữ đơn giản  

dễ hiểu. 

H nh ảnh minh họa  

tr nh bày còn hạn 

chế. 

Nội dung phù hợp với 

yêu cầu. Sử dụng 

thuật ngữ đơn giản  

dễ hiểu. H nh ảnh 

minh họa rõ ràng  

đẹp  phong phú. 

50% 

Trình Slide trình bày Slide trình bày Slide tr nh bày với Slide tr nh bày với bố Slide tr nh bày với bố 25% 
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bày slide quá sơ sài, 

không đ  số 

lƣợng theo quy 

định 

với số lƣợng phù 

hợp  sử dụng từ 

ngữ và h nh ảnh 

rõ ràng 

bố cục logic  rõ 

ràng, g m3 phần 

cục logic  rõ ràng  

g m 3 phần  thể hiện 

sự thành thạo trong 

trình bày 

cục logic  rõ ràng, 

g m 3 phần. Thuật 

ngữ sử dụng đơn giản 

dễ hiểu. Thể hiện sự 

thành thạo trong tr nh 

bày và ngôn ngữ. 

Thuyết 

trình 

Trình bày 

không logic, 

vƣợt quá thời 

gian quy định. 

Sử dụng thuật 

ngữ không 

đúng  phát âm 

không rõ  giọng 

nói nhỏ. Ngƣời 

nghe không 

hiểu. 

 ài tr nh bày đầy 

đ . 

Giọng nói nhỏ  

phát âm còn một 

số từ không rõ  sử 

dụng thuật ngữ 

phức tạp  chƣa có 

tƣơng tác 

với ngƣời nghe 

khi trình bày. 

Phần tr nh bày có 

bố cục 3 phần rõ 

ràng. Giọng nói vừa 

phải  rõ ràng  dễ 

nghe  thời gian tr nh 

bày đúng quy định  

thỉnh thoảng có 

tƣơng tác với ngƣời 

nghe. Ngƣời nghe 

có thể hiểu và kịp 

theo dõi nội dung 

trình bày. 

Phần tr nh bày ngắn 

gọn  dễ hiểu. 

Sử dụng các thuật 

ngữ đơn giản  dễ 

hiểu.  ố cục rõ ràng. 

Giọng nói rõ ràng, 

lƣu loát. Thời gian 

trình bày đúng quy 

định. Tƣơng tác tốt 

với ngƣời nghe. 

Ngƣời nghe có thể 

hiểu đƣợc nội dung 

trình bày. 

Phần tr nh bày ngắn 

gọn.  ố cục rõ ràng. 

Giọng nói rõ ràng  

lƣu loát. Thu hút sự 

chú ý c a ngƣời nghe  

tƣơng tác tốt với 

ngƣời nghe. Ngƣời 

nghe có thể hiểu và 

theo kịp tất cả nội 

dung trình bày. Thời 

gian tr nh bày đúng 

quy định. 

25% 

 

Đánh giá kiểm tra vi t (Written Exam): Theo thang điểm 10 dựa trên đáp án thiết kế sẵn. 

 

 

Qu ng  ìn , ngà      t áng     n m 202 

Trƣởng khoa 

 

 

 

 

 

TS  Nguyễn Văn Duy 

KT. Trƣởng bộ môn 

P. Trƣởng bộ môn phụ trách 

 

 

 

 

ThS  Lƣơng Thị Lan Huệ 

Ngƣời biên soạn 
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